
ĐẠO HIỆU 

 
 

+ Giáp Tí: Huyền Nguyên, Huyền Chân.   

 + Bính Tí: Huyền Ứng, Huyền Thần. 

 + Mậu Tí: Huyền Cấp, Đạo Thấp. 

+ Canh Tí: Huyền Văn, Huyền Diễn. 

+ Nhâm Tí: Huyền Đạo, Huyền Hi. 

 

 

+ Ất Sửu: Huyền Bá, Huyền Hư. 
+ Đinh Sửu: Huyền Thành, Đạo Chân.  
+ Kỉ Sửu: Huyền Ân, Huyền Hiển. 
+ Tân Sửu: Huyền Bách, Huyền Lục. 
+ Quý Sửu: Huyền Sơn, Huyền Hạc.  
 

 

+ Bính Dần: Huyền Cung, Huyền Tướng. 
+ Mậu Dần: Huyền Ân, Huyền Thần. 
+ Canh Dần: Huyền Chân, Huyền Gian. 
+ Nhâm Dần: Huyền Thông, Đạo Kiện. 
+ Giáp Dần: Huyền Thiên. 
 

 

+ Đinh Mão: Huyền Chức, Huyền Cơ. 
+ Kỉ Mão: Huyền Lâm, Đạo Quang. 
+ Tân Mão: Huyền Tập, Huyền Văn. 
+ Quý Mão: Huyền Thủy, Đạo Chân. 
+ Ất Mão: Huyền Thanh. 
 

 

+ Mậu Thìn: Huyền Phong, Huyền Chân. 
+ Canh Thìn: Sùng Chân, Đạo Thông. 

+ Nhâm Thìn: Huyền Lộc, Huyền Úc. 
+ Giáp Thìn: Huyền Tấn, Đạo Đức. 
+ Bính Thìn: Huyền Tuyền, Huyền Cao. 
 

 

+ Kỉ Tị: Huyền Cảnh, Huyền Chân. 
+ Tân Tị: Văn Quyền, Đạo Chân. 
+ Quí Tị: Huyền Ân, Huyền Đam. 
+ Ất Tị: Huyền Quang, Huyền Phụng. 
+ Đinh Tị: Huyền Nguyên, Huyền Trí. 
 

 

+ Canh Ngọ: Huyền Tín, Huyền Đức. 
+ Nhâm Ngọ: Huyền Đạt, Đạo Ân. 
+ Giáp Ngọ: Huyền Du, Huyền Tĩnh. 
+ Bính Ngọ: Huyền Ấn, Đạo Thuần. 
+ Mậu Ngọ: Huyền Trung, Đạo Trung. 
 

 

+ Tân Mùi: Huyền Bảo, Huyền Hội. 
+ Quý Mùi: Huyền Giám, Huyền Đạo. 
+ Ất Mùi: Huyền Mại, Kì Đạo. 
+ Đinh Mùi: Huyền Thận, Đạo Nguyên.  
+ Kỉ Mùi: Huyền Trinh. 
 

 

+ Nhâm Thân: Đạo Đức, Huyền Hội. 
+ Giáp Thân: Huyền Dung, Huyền Thọ. 
+ Bính Thân: Huyền Đạo, Đạo Túc. 
+ Mậu Thân: Huyền Minh, Ngũ Chân. 
+ Canh Thân: Huyền Vi, Đạo Lưu. 
 

 

+ Quý Dậu: Huyền Thuấn, Huyền Huệ. 
+ Ất Dậu: Huyền Chu, Đạo Hóa. 
+ Đinh Dậu: Huyền Hội, Đạo Hòa. 
+ Kỉ Dậu: Huyền Thống, Huyền Tri. 
+ Tân Dậu: Huyền Tuyến, Huyền Vinh. 
 

 

+ Giáp Tuất: Huyền Thể, Huyền Chân. 
+ Bính Tuất: Huyền Tuyên, Huyền Môn. 
+ Mậu Tuất: Huyền Tiêu, Huyền Chí. 
+ Canh Tuất: Huyền Tông, Huyền Quán. 
+ Nhâm Tuất: Huyền Đức, Huyền Kỉ. 
 

 

+ Ất Hợi: Huyền Đạo, Huyền Tư. 
+ Đinh Hợi: Huyền Chí, Đạo Chân. 
+ Kỉ Hợi: Huyền Diên, Đạo Truyền. 
+ Tân Hợi: Huyền Đức, Huyền Phụng. 
+ Quý Hợi: Huyền Cách. 

 
 
 

 
     


